Wednesday, February 3rd , 2021
Unit 9: What’s the fastest animal in the world?
Lesson 1: Words

- lake: hồ
- mountain: núi
- waterfall: thác nước
- ocean: đại dương
- wide: rộng
- deep: sâu
- high: cao
Copy (2 lines)

__________________________________________________________

Exercise: Workbook, page 60
Answer:
1. Look and count. Look at the letters. Write the word.
1. mountains
2. waterfalls
3. oceans
4. lakes
2. Write
1. high waterfall
2. wide lake
3. high mountain
4. deep ocean





Friday, February 5th, 2021
Unit 9: What’s the fastest animal in the world? 
Lesson 2: Grammar : 
Comparatives and superlatives ( So sánh hơn và so sánh nhất)

fast - faster - fastest : nhanh, nhanh hơn, nhanh nhất
slow - slower - slowest : chậm, chậm hơn, chậm nhất
wide - wider - widest : rộng, rộng hơn, rộng nhất
big - bigger - biggest : to, to hơn, to nhất
[bookmark: _GoBack]small - smaller - smallest : nhỏ, nhỏ hơn, nhỏ nhất
Examples:
1. A cheetah is faster than a mouse.
Con báo nhanh hơn con chuột.
2. An ocean is wider than a lake.
Đại dương rộng hơn hồ.
3. The fastest animal in the world is the cheetah.
Động vật nhanh nhất thế giới là báo.
4. The Pacific Ocean is the widest ocean in the world.
Thái Bình Dương là đại dương rộng nhất thế giới.
Exercise: Complete the sentence with comparatives and superlatives:
1. Adam is ___________ than Carl. (tall)
2. Fred is the ___________ .(tall)
3. Cheetahs are ____________ than mice. (big)
4. A car is _____________ than a plane. (slow)
5. A plane is the _____________ .(fast)
Answer:
1. taller
2. tallest
3. bigger
4. slower
5. fastest


